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Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS. Đánh giá tác động của thủ tục hành chính được quy định chi tiết 
hoặc được sửa đổi, bổ sung trong dự án, dự thảo văn bản 

	BỘ XÂY DỰNG

	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
ĐƯỢC QUY ĐỊNH CHI TIẾT TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 
Tên dự án, dự thảo văn bản: Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định trong lĩnh vực đường bộ (Nghị định số 158/2024/NĐ-CP, Nghị định số 165/2024/NĐ-CP)

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1: Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam (1.002357)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 45 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
Giấy đề nghị cấp phép  
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 2: Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc loại A, B, C, E, F, G cho phương tiện của Việt Nam (2.001034)
1. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Trung Quốc  loại A, B, C, E, F, G đối với phương tiện thương mại

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 45 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp phép 
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
 Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.”
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo tính hợp pháp của phương tiện
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp phép
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách biển số xe và thông tin về nhãn hiệu, năm sản xuất, trọng tải, thời gian đề nghị cấp phép, hình thức hoạt động, tuyến hoạt động, điểm dừng nghỉ
Lý do quy định: cung cấp thông tin về phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn



2. Cấp Giấy phép vận tải đường bộ loại A, B, C, E, F, G đối với xe công vụ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 45 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1:
Giấy đề nghị cấp phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của đơn vị đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Thư mời của đối tác phía Trung Quốc nêu rõ tuyến đường, cửa khẩu và thời gian mời (trường hợp bản gốc không có tiếng Việt hoặc tiếng Anh thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt hoặc tiếng Anh được cơ quan có thẩm quyền chứng thực
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo thuộc đối tượng phi thương mại
- Yêu cầu, quy cách: Công chứng kèm bản dịch

	c) Quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo thuộc đối tượng phi thương mại
- Yêu cầu, quy cách: Bản phô tô

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Đơn đề nghị cấp phép
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách biển số xe và thông tin về nhãn hiệu, năm sản xuất, trọng tải, thời gian đề nghị cấp phép, hình thức hoạt động, tuyến hoạt động, điểm dừng nghỉ
Lý do quy định: cung cấp thông tin về phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3: Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN (1.010702)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 30 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN của đơn vị kinh doanh vận tải
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 4: Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN (1.010704)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 32 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 6: Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD (1.002817)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 37 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: hợp đồng

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp các thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5: Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS (1.002829)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 36 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7: Đăng ký khai thác tuyến bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào (1.002847)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 56 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: khai theo mẫu

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Phương án khai thác tuyến
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Thông tin đặc điểm tuyến 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin biểu đồ chạy xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về biểu đồ chạy xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Các điểm dừng nghỉ trên đường
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về trạm dừng nghỉ trên đường
- Nội dung thông tin 5: danh sách thông tin phương tiện
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 6: thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Lý do quy định: cung cấp thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 7: giá vé
Lý do quy định: cung cấp thông tin giá vé dự kiến
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 8: Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia (1.000302)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 57 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Campuchia
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9: Đăng ký, khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia (1.000321)

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 56 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: khai theo mẫu

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Phương án khai thác tuyến
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Thông tin đặc điểm tuyến 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin biểu đồ chạy xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về biểu đồ chạy xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Các điểm dừng nghỉ trên đường
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về trạm dừng nghỉ trên đường
- Nội dung thông tin 5: danh sách thông tin phương tiện
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 6: thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Lý do quy định: cung cấp thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 7: giá vé
Lý do quy định: cung cấp thông tin giá vé dự kiến
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 10: Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia (1.002877)
1. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện thương mại

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 40 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn


2. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia đối với phương tiện phi thương mại 
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 40 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Đối với doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào hoặc Campuchia thì kèm theo hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào, Campuchia (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt được chứng thực hoặc chứng nhận bởi cơ quan Công chứng đối với trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài).
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11: Đăng ký, ngừng khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Trung Quốc (1.002334)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 56 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Trung Quốc
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: khai theo mẫu

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Trung Quốc
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Phương án khai thác tuyến
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Thông tin đặc điểm tuyến 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin biểu đồ chạy xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về biểu đồ chạy xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Các điểm dừng nghỉ trên đường
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về trạm dừng nghỉ trên đường
- Nội dung thông tin 5: danh sách thông tin phương tiện
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 6: thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Lý do quy định: cung cấp thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 7: giá vé
Lý do quy định: cung cấp thông tin giá vé dự kiến
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 12: Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia (1.002877)
1. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia đối với phương tiện thương mại

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 57 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Campuchia (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia)
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn



2. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia đối với phương tiện phi thương mại

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 57 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Đối với doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Campuchia thì kèm theo hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ \ Campuchia (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt được chứng thực hoặc chứng nhận bởi cơ quan Công chứng đối với trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài).
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: Thủ tục Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên giới (1.010707)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 34 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |_|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép liên vận
	- Nêu rõ lý do quy định: Để có căn cứ gia hạn giấy phép
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên Sở Xây dựng
Lý do quy định: Để xác minh thông tin Sở Xây dựng
- Nội dung thông tin 2: Thông tin biển số xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin biển số xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin giấy phép liên vận
Lý do quy định: Để xác minh thông tin giấy phép liên vận của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Lý do cần gia hạn
Lý do quy định: Để xác minh lý do cần gia hạn của đơn vị kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 14: Gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam (1.002046)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 39 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |_|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép liên vận
	- Nêu rõ lý do quy định: Để có căn cứ gia hạn giấy phép
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên Sở Xây dựng
Lý do quy định: Để xác minh thông tin Sở Xây dựng
- Nội dung thông tin 2: Thông tin biển số xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin biển số xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin giấy phép liên vận
Lý do quy định: Để xác minh thông tin giấy phép liên vận của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Lý do cần gia hạn
Lý do quy định: Để xác minh lý do cần gia hạn của đơn vị kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 15: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào, Campuchia (1.002286)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 42 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |_|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép liên vận
	- Nêu rõ lý do quy định: Để có căn cứ gia hạn giấy phép
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên Sở Xây dựng
Lý do quy định: Để xác minh thông tin Sở Xây dựng
- Nội dung thông tin 2: Thông tin biển số xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin biển số xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin giấy phép liên vận
Lý do quy định: Để xác minh thông tin giấy phép liên vận của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Lý do cần gia hạn
Lý do quy định: Để xác minh lý do cần gia hạn của đơn vị kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 16: Cấp Giấy giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải loại D cho phương tiện vận tải của Việt Nam (1.002381)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 46 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (bản sao)
	- Nêu rõ lý do quy định: cung cấp thông tin về Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm
- Yêu cầu, quy cách: Bản sao

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Giấy phép (vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc hàng nguy hiểm)
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 17: Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải loại D cho phương tiện vận tải của Trung Quốc (1.002374)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 45 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp phép 
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2:
 Giấy Giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền của phía Trung Quốc
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo tính hợp pháp của phương tiện
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Giấy phép vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng hoặc hàng nguy hiểm do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp phép
	- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Giấy phép (vận chuyển hàng quá khổ, quá tải hoặc hàng nguy hiểm)
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 18: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc (1.001737)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 49 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |_|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép liên vận
	- Nêu rõ lý do quy định: Để có căn cứ gia hạn giấy phép
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên Sở Xây dựng
Lý do quy định: Để xác minh thông tin Sở Xây dựng
- Nội dung thông tin 2: Thông tin biển số xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin biển số xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin giấy phép liên vận
Lý do quy định: Để xác minh thông tin giấy phép liên vận của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Lý do cần gia hạn
Lý do quy định: Để xác minh lý do cần gia hạn của đơn vị kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 19: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào (1.002063)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 55 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |_|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép liên vận
	- Nêu rõ lý do quy định: Để có căn cứ gia hạn giấy phép
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên Sở Xây dựng
Lý do quy định: Để xác minh thông tin Sở Xây dựng
- Nội dung thông tin 2: Thông tin biển số xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin biển số xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin giấy phép liên vận
Lý do quy định: Để xác minh thông tin giấy phép liên vận của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Lý do cần gia hạn
Lý do quy định: Để xác minh lý do cần gia hạn của đơn vị kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 20: Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Campuchia (1.001577)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 61 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |_|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |_|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị gia hạn thời gian lưu hành của phương tiện tại Việt Nam
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Giấy phép liên vận
	- Nêu rõ lý do quy định: Để có căn cứ gia hạn giấy phép
- Yêu cầu, quy cách: Bản chính 

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên Sở Xây dựng
Lý do quy định: Để xác minh thông tin Sở Xây dựng
- Nội dung thông tin 2: Thông tin biển số xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin biển số xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin giấy phép liên vận
Lý do quy định: Để xác minh thông tin giấy phép liên vận của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Lý do cần gia hạn
Lý do quy định: Để xác minh lý do cần gia hạn của đơn vị kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 21: Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia (1.002268)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 56 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam , Lào và Campuchia
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3:
Phương án khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: khai theo mẫu

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	c) Phương án khai thác tuyến
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Thông tin đặc điểm tuyến 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về tuyến của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Thông tin biểu đồ chạy xe
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về biểu đồ chạy xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Các điểm dừng nghỉ trên đường
Lý do quy định: Để xác minh thông tin về trạm dừng nghỉ trên đường
- Nội dung thông tin 5: danh sách thông tin phương tiện
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 6: thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
Lý do quy định: cung cấp thông tin lái xe, nhân viên phục vụ trên xe của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 7: giá vé
Lý do quy định: cung cấp thông tin giá vé dự kiến
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 22: Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào (1.002861)
1. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào đối với phương tiện phi thương mại

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 36 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	c) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
Lý do quy định: cung cấp thông tin giấy phép kinh doanh vận tải
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn



2. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào đối với phương tiện thương mại 

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 51 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Bản sao văn bản thông báo khai thác tuyến, văn bản thay thế phương tiện hoặc văn bản bổ sung phương tiện của cơ quan quản lý tuyến và hợp đồng đón trả khách tại bến xe khách ở Việt Nam và bến xe khách hoặc nơi đón trả khách ở Lào (đối với phương tiện kinh doanh tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào)
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 23: Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào (mã TTHC: 1.002877)
1. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào Đối với phương tiện phi thương mại

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Điều 51 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |_|  
Bưu chính |_|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |_|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải phải xuất trình thêm bản sao một trong các giấy tờ sau: Hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Đối với doanh nghiệp thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Lào thì kèm theo hợp đồng hoặc tài liệu chứng minh doanh nghiệp đang thực hiện công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh, trên lãnh thổ Lào (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu; bản dịch Hợp đồng ra tiếng Việt được chứng thực hoặc chứng nhận bởi cơ quan Công chứng đối với trường hợp hợp đồng bằng tiếng nước ngoài).
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hợp đồng

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:

	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Danh sách phương tiện
Lý do quy định: Cung cấp thông tin về danh sách phương tiện
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Thị Nguyệt Hằng, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: hangntn.drvn@moc.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 24: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định. 

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	[bookmark: Check3]Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|            
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: để kiểm tra xem đơn vị kinh doanh có đủ điều kiện theo quy định hay không?
- Căn cứ quy định:
+ Được quy định mới tại dự án, dự thảo         |X|
+ Đã được quy định tại văn bản khác              |_| 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh theo mẫu quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của doanh nghiệp, hợp tác xã đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Bản sao có chứng thực (hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu) văn bằng của người trực tiếp điều hành vận tải;
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: văn bằng của người trực tiếp điều hành vận tải

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Quyết định thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ của bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông (đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách bằng xe buýt, vận tải hành khách bằng xe taxi, vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ );
	- Nêu rõ lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Yêu cầu, quy cách: Hồ sơ về chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận theo dõi các điều kiện về ATGT của đơn vị.

	d) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	đ) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: Trong thời hạn 05 ngày làm việc
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định đầy đủ đối tượng thực hiện


	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: Dự thảo Nghị định đã quy định phạm vi áp dụng Toàn quốc

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |X|      Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|    Không   |_|
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 5: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số
Lý do quy định: Cung cấp các thông tin về ngành nghề kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 6: Người điều hành hoạt động vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 7: Người đại diện theo pháp luật
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
 - Nội dung thông tin 8: Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 9: Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải
Lý do quy định: Để xác nhận loại hình vận tải
- Nội dung thông tin 10: Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: tuyến cố định, xe buýt, xe taxi)
Lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Nội dung thông tin 11: Màu sơn đặc trưng của xe buýt (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt)
Lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định: 

	Yêu cầu, điều kiện n: 
(trình bày như trên, nếu có)
	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|     
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |_|        Không |X|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: trangnh.drvn@moc.gov.vn
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 24: Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh có gắn động cơ khi có sự thay đổi nội dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy phép kinh doanh bị thu hồi

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Khoản 2 Điều 20 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|              
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|

	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………...
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép kinh doanh trong đó nêu rõ lý do xin cấp lại theo mẫu quy định  
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của hộ kinh doanh đề nghị cấp giấy phép, loại hình vận tải đề nghị cấp giấy phép.
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	[bookmark: tc_8]b) Tên thành phần hồ sơ 2: Tài liệu chứng minh, sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh quy định tại khoản 1 (trừ điểm đ, điểm e) Điều 19 của Nghị định này (việc thay đổi liên quan đến nội dung nào thì bổ sung tài liệu về nội dung đó).
	- Nêu rõ lý do quy định: Cung cấp các thông tin về sự thay đổi của những nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh
- Yêu cầu, quy cách: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………..

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính Trong thời hạn 05 ngày làm việc
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 .…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm:

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |X|        Không  |_| 
Nêu rõ lý do:

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: …………………………………………………………………………………………………….     

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai:
Giấy đề nghị cấp (cấp lại) giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Tên giao dịch quốc tế (nếu có): 
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Địa chỉ trụ sở
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Số điện thoại (Fax):
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký doanh nghiệp) số
Lý do quy định: Cung cấp các thông tin về ngành nghề kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Người điều hành hoạt động vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Người đại diện theo pháp luật
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
 - Nội dung thông tin: Nơi đỗ xe của đơn vị vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin: Đề nghị cấp phép kinh doanh các loại hình vận tải
Lý do quy định: Để xác nhận loại hình vận tải
- Nội dung thông tin: Nội dung đăng ký chất lượng dịch vụ (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình: tuyến cố định, xe buýt, xe taxi)
Lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Nội dung thông tin: Màu sơn đặc trưng của xe buýt (áp dụng trong trường hợp đơn vị đề nghị cấp giấy phép kinh doanh vận tải theo loại hình vận tải hành khách bằng xe buýt)
Lý do quy định: đảm bảo theo quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không    |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
………………………………………………………………
Lý do quy định:……………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	Yêu cầu, điều kiện n: 

	- Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………….
……………………………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |_|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |X|       Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….
……………………………………………………….………………………..

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: trangnh.drvn@moc.gov.vn





THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 24: Cấp, cấp lại phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 56 Luật Đường bộ 2024

	
	2. Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 158/NĐ-CP ngày 18/12/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động vận tải đường bộ quy định.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………...
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ 1: Giấy đề nghị cấp phù hiệu theo mẫu quy định
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của đơn vị đề nghị cấp phù hiệu
- Yêu cầu, quy cách: theo mẫu quy định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Chứng nhận đăng ký xe ô tô hoặc giấy hẹn nhận chứng nhận đăng ký xe ô tô của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô (bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc). Trường hợp phương tiện không thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh vận tải thì xuất trình thêm bản sao hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao điện tử từ sổ gốc một trong các giấy tờ sau: hợp đồng thuê phương tiện bằng văn bản với tổ chức, cá nhân hoặc hợp đồng dịch vụ giữa thành viên và hợp tác xã hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh.
	- Nêu rõ lý do quy định: Đảm bảo việc tuân thủ quy định về điều kiện của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải
- Yêu cầu, quy cách: Giấy đăng ký xe; Hợp đồng thuê phương tiện, Hợp đồng hợp tác kinh doanh

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ:…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 02 ngày làm việc
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|       Nước ngoài |_| 
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |X|       Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 .…………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: ……………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
…………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do: Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |_|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có  |X|     Không |_|   
Lý do: 

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: 
Mẫu đề nghị cấp (cấp lại) phù hiệu, biển hiệu
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên đơn vị kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 2: Địa chỉ
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 3: Số điện thoại (Fax)
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Số giấy phép kinh doanh vận tải
Lý do quy định: Để xác minh thông tin của đơn vị kinh doanh vận tải
- Nội dung thông tin 4: Danh sách xe đề nghị cấp phù hiệu như sau
Lý do quy định: Cung cấp thông tin đề nghị cấp phù hiệu
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
Lý do quy định:……………………………………………………………………………

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|               Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):……………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|        Không |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………

	Yêu cầu, điều kiện 1: 
Đơn vị kinh doanh có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô
	- Lý do quy định: Để đảm bảo đơn vị đã xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải
 Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |X|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho doanh nghiệp, HTX kinh doanh vận tải; Cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô cho hộ kinh doanh
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	Yêu cầu, điều kiện 2: 
Tại một thời điểm, mỗi xe chỉ được cấp và sử dụng một loại phù hiệu
	- Lý do quy định: Đảm bảo mỗi xe chỉ được cấp một phù hiệu, đảm bảo phương án kinh doanh
 Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |X|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: 
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |X|       Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                   
- Loại khác:                                    |X| Đề nghị nêu rõ: Phù hiệu
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |_|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có |_|        Không    |X|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………


	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|       Không   |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Phù hiệu cấp cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh doanh vận tải, xe ô tô trung chuyển có thời hạn theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải (thời gian đề nghị tối thiểu 01 năm, tối đa đến 07 năm) và không quá niên hạn sử dụng của phương tiện
- Nếu Không, nêu rõ lý do:………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Huyền Trang, Chuyên viên Cục Đường bộ Việt Nam
Điện thoại cố định: 0243 8571 646;  E-mail: trangnh.drvn@moc.gov.vn




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.002798: Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa đường cao tốc vào khai thác; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông đường cao tốc trong thời gian khai thác

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Đường bộ năm 2024;
2. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;
3. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
4. Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
5. Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
6. Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
- Sửa đổi, bổ sung: khoản 4 Điều 26 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử qua VneID. Thủ tục thành chính (mã TTHC 1.002798) Quyết định số 1757/QĐ-TTg. 

	
	n.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa đường cao tốc vào khai thác; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông đường cao tốc trong thời gian khai thác”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng, lĩnh vực giao thông đường bộ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc (3) nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Thủ tục hành chính được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức khi thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ Cổng dịch vu công. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức bằng bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng VNeID). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|  
Nếu có, nêu rõ nội dung quy định: ………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|  
Nếu có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………...

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|  
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|  
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể: Trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Cục Đường bộ Việt Nam/Sở Xây dựng), qua bưu chính, trên Cổng Dịch vụ công.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ Tờ trình đề nghị Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trước khi đưa đường cao tốc vào khai thác; Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án tổ chức giao thông đường cao tốc trong thời gian khai thác
	- Nêu rõ lý do quy định: Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây dựng công trình đề nghị
- Yêu cầu về hình thức: Tờ trình
Lý do quy định: Quy định về quy tắc giao thông, tổ chức giao thông tuân thủ Điều 25 Luật Đường bộ

	b) Tên thành phần hồ sơ 
Phương án tổ chức giao thông trước khi đưa đường cao tốc vào khai thác; Phương án tổ chức giao thông đường cao tốc trong thời gian khai thác
	- Nêu rõ lý do quy định: Lập thành phương án tổ chức giao thông
- Yêu cầu, quy cách: Phương án tổ chức giao thông
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ: Xác định thời điểm và điều kiện để đưa công trình đường cao tốc vào khai thác hoặc lý do cần điều chỉnh phương án tổ chức giao thông đường cao tốc trong thời gian khai thác
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây dựng công trình
Lý do quy định: 
- Cá nhân:      Trong nước   |_|   Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có    |_|    Không   |_|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………….

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|       Không   
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|      Không   |X|
Nêu rõ lý do:
 - Đã phân cấp phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Bộ Xây dựng xuống Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường cao tốc do Trung ương quản lý;
- Đã phân cấp, phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ UBND cấp tỉnh xuống các Sở Xây dựng đối với đường cao tốc do địa phương quản lý.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |_|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: …………………………………………………………………………………………………….      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
1: Tờ trình đề nghị 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Bổ sung số định danh của tổ chức
Lý do quy định: Tạo thuận lợi cho tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và tích hợp trên ứng dụng VNeID. 
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không  |X|
Nếu có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ...........................................
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….. 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ................................................................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:..............................................................................................................................
 Lý do quy định:......................................................................................................................................... 
+ Nội dung thông tin n:..............................................................................................................................
Lý do quy định:..........................................................................................................................................
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..........................................
Lý do quy định…………………………………………………………………………………………...

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không  |X|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..
…………………………

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
……………..…………..

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |X|     
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                  
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|       Không   |_|
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |_|      Không   |X|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: …….… tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|     Địa phương  |_|  
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Hồng Điệp - Phòng Quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam;
Điện thoại cố định: 02438571447; Di động: 0903479808; E-mail: diep.lehong@gmail.com


				

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.001046: Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Đường bộ năm 2024;
2. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;
3. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
4. Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
5. Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
6. Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
- Sửa đổi, bổ sung: tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử qua VneID. Thủ tục thành chính (mã TTHC 1.001046) Quyết định số 1757/QĐ-TTg. 

	
	n.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng, lĩnh vực giao thông đường bộ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc (3) nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Thủ tục hành chính được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức khi thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ Cổng dịch vu công. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức bằng bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng VNeID). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|  
Nếu có, nêu rõ nội dung quy định: ………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|  
Nếu có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………...

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|  
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|  
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể: Trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Cục Đường bộ Việt Nam/Khu Quản lý đường bộ/Sở Xây dựng), qua bưu chính, trên Cổng Dịch vụ công.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ Đơn đề nghị Chấp thuận thiết kế nút giao đấu nối vào đường quốc lộ đang khai thác
	- Nêu rõ lý do quy định: Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây dựng đường nhánh đấu nối
- Yêu cầu về hình thức: Đơn đề nghị
Lý do quy định: Quy định về thiết kế, tổ chức giao thông

	b) Tên thành phần hồ sơ 
Phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao
	- Nêu rõ lý do quy định: Lập thành phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao
- Yêu cầu, quy cách: Phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ: Xác định nút giao đã có trong các quy hoạch hay nút giao kết nối với đường bộ không có trong các quy hoạch
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây dựng công trình đường nhánh
Lý do quy định: 
- Cá nhân:      Trong nước   |_|   Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có    |_|    Không   |_|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………….

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 1.700

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|       Không   
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|      Không   |X|
Nêu rõ lý do:
 - Đã phân cấp phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Bộ Xây dựng xuống Cục Đường bộ Việt Nam đối với đường cao tốc, đường quốc lộ có quy hoạch là đường cao tốc do Trung ương quản lý;
- Đã phân cấp phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Cục Đường bộ Việt Nam xuống các Khu Quản lý đường bộ đối với đường quốc lộ không quy hoạch là đường cao tốc do Trung ương quản lý;
- Đã phân cấp, phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Cục Đường bộ Việt Nam xuống các Sở Xây dựng đối với đường quốc lộ không quy hoạch là đường cao tốc do địa phương quản lý.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |_|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: …………………………………………………………………………………………………….      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
1: Đơn đề nghị 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Bổ sung số định danh của tổ chức
Lý do quy định: Tạo thuận lợi cho tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và tích hợp trên ứng dụng VNeID. 
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không  |X|
Nếu có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ...........................................
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….. 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ................................................................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:..............................................................................................................................
 Lý do quy định:......................................................................................................................................... 
+ Nội dung thông tin n:..............................................................................................................................
Lý do quy định:..........................................................................................................................................
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..........................................
Lý do quy định…………………………………………………………………………………………...

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không  |X|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..
…………………………

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
……………..…………..

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |X|                 
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|       Không   |_|
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |X|      Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: văn bản chấp thuận có thời hạn 18 tháng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|     Địa phương  |_|  
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Hồng Điệp - Phòng Quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam;
Điện thoại cố định: 02438571447; Di động: 0903479808; E-mail: diep.lehong@gmail.com
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.000314: Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Đường bộ năm 2024;
2. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;
3. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
4. Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
5. Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
6. Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
- Sửa đổi, bổ sung: Điều 31 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử qua VneID. Thủ tục thành chính (mã TTHC 1.000314) Quyết định số 1757/QĐ-TTg. 

	
	n.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng, lĩnh vực giao thông đường bộ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc (3) nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Thủ tục hành chính được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức khi thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ Cổng dịch vu công. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức bằng bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng VNeID). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|  
Nếu có, nêu rõ nội dung quy định: ………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|  
Nếu có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………...

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|  
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|  
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể: Trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Khu Quản lý đường bộ/Sở Xây dựng), qua bưu chính, trên Cổng Dịch vụ công.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị Chấp thuận đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ đang khai thác
	- Nêu rõ lý do quy định: Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây dựng đường nhánh đấu nối tạm
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản đề nghị
Lý do quy định: Quy định về thiết kế, tổ chức giao thông

	b) Tên thành phần hồ sơ 
Phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm
	- Nêu rõ lý do quy định: Lập thành phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm
- Yêu cầu, quy cách: Phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao đấu nối tạm
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ: Xác định nhu cầu phục vụ vận chuyển, khai thác vật liệu, thiết bị, thời hạn đấu nối tạm; phục vụ quốc phòng, an ninh, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai…theo quy định
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối tạm
Lý do quy định: 
- Cá nhân:      Trong nước   |_|   Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có    |_|    Không   |_|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………….

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 340

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|       Không   
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|      Không   |X|
Nêu rõ lý do:
 - Đã phân cấp phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Cục Đường bộ Việt Nam xuống các Khu Quản lý đường bộ đối với đường quốc lộ do Trung ương quản lý;
- Đã phân cấp, phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Cục Đường bộ Việt Nam xuống Sở Xây dựng đối với đường quốc lộ do địa phương quản lý.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |_|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: …………………………………………………………………………………………………….      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
1: Đơn đề nghị 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Bổ sung số định danh của tổ chức
Lý do quy định: Tạo thuận lợi cho tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và tích hợp trên ứng dụng VNeID. 
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không  |X|
Nếu có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ...........................................
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….. 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ................................................................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:..............................................................................................................................
 Lý do quy định:......................................................................................................................................... 
+ Nội dung thông tin n:..............................................................................................................................
Lý do quy định:..........................................................................................................................................
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..........................................
Lý do quy định…………………………………………………………………………………………...

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không  |X|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..
…………………………

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
……………..…………..

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |X|                 
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|       Không   |_|
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |X|      Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: văn bản chấp thuận có thời hạn không quá thời hạn thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về xây dựng.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|     Địa phương  |_|  
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Hồng Điệp - Phòng Quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam;
Điện thoại cố định: 02438571447; Di động: 0903479808; E-mail: diep.lehong@gmail.com


			
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.013274: Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Đường bộ năm 2024;
2. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;
3. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
4. Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
5. Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
6. Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
- Sửa đổi, bổ sung: khoản 3 Điều 21 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử qua VneID. Thủ tục thành chính (mã TTHC 1.013274) Quyết định số 1757/QĐ-TTg. 

	
	n.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng, lĩnh vực giao thông đường bộ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc (3) nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Thủ tục hành chính được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức khi thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ Cổng dịch vu công. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức bằng bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng VNeID). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|  
Nếu có, nêu rõ nội dung quy định: ………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|  
Nếu có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………...

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|  
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|  
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể: Trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Khu Quản lý đường bộ/Sở Xây dựng), qua bưu chính, trên Cổng Dịch vụ công.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị Cấp phép sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác
	- Nêu rõ lý do quy định: Cơ quan, tổ chức, các nhân sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản đề nghị
Lý do quy định: Quy định về phương án, tổ chức giao thông

	b) Tên thành phần hồ sơ 
Phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác, phương án tổ chức giao thông
	- Nêu rõ lý do quy định: Lập thành phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác, phương án tổ chức giao thông
- Yêu cầu, quy cách: Phương án sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác, phương án tổ chức giao thông
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ: Xác định nhu cầu sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đấu nối
Lý do quy định: 
- Cá nhân:      Trong nước   |_|   Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có    |_|    Không   |_|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………….

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 340

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|       Không   
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|      Không   |X|
Nêu rõ lý do:
 - Đã phân cấp phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC tại các Khu Quản lý đường bộ đối với đường quốc lộ do Trung ương quản lý;
- Đã phân cấp, phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC tại các Sở Xây dựng đối với đường quốc lộ do địa phương quản lý; Ủy ban nhân dân xã đối với đường địa phương được giao quản lý.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |_|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: …………………………………………………………………………………………………….      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
1: Văn bản đề nghị 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Bổ sung số định danh của tổ chức
Lý do quy định: Tạo thuận lợi cho tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và tích hợp trên ứng dụng VNeID. 
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không  |X|
Nếu có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ...........................................
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….. 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ................................................................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:..............................................................................................................................
 Lý do quy định:......................................................................................................................................... 
+ Nội dung thông tin n:..............................................................................................................................
Lý do quy định:..........................................................................................................................................
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..........................................
Lý do quy định…………………………………………………………………………………………...

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không  |X|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..
…………………………

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
……………..…………..

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |X|  
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |_|                
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|       Không   |_|
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |X|      Không   |_|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: Theo thời hạn sử dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè vào mục đích khác được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.
- Nếu Không, nêu rõ lý do:…………………………………………………………………………….


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|     Địa phương  |_|  
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Hồng Điệp - Phòng Quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam;
Điện thoại cố định: 02438571447; Di động: 0903479808; E-mail: diep.lehong@gmail.com


				


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1.013276: Chấp thuận vị trí nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Luật Đường bộ năm 2024;
2. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024;
3. Nghị định số 165/2024/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;
4. Nghị định số 140/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
5. Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;
6. Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 18/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc phê duyệt Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng.
- Sửa đổi, bổ sung: Điều 28 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP để tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến sử dụng giấy tờ đã được tích hợp trên VNeID và trả kết quả giải quyết TTHC bản điện tử qua VneID. Thủ tục thành chính (mã TTHC 1.013276) Quyết định số 1757/QĐ-TTg. 

	
	n.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Chỉ rõ hành động của Cơ quan quản lý nhà nước là “Chấp thuận vị trí nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc”;
- Phù hợp với tên của kết quả thủ tục hành chính và đối tượng, lĩnh vực giao thông đường bộ.

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do: 
- Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về các bước thực hiện của riêng từng cách thức thực hiện: (1) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc (2) thông qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc (3) nộp hồ sơ trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công; 
- Các bước thực hiện được quy định hợp lý để tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức khi thực hiện.
- Thủ tục hành chính không quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước.

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Thủ tục hành chính được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và tổ chức khi thực hiện: Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp hồ sơ Cổng dịch vu công. 

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:
- Có áp dụng giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (nộp hồ sơ và trả kết quả qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến; kết quả giải quyết thủ tục hành chính trả cho tổ chức bằng bản giấy hoặc bản điện tử hợp lệ, đồng thời được tích hợp trên ứng dụng VNeID). 

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|  
Nếu có, nêu rõ nội dung quy định: ………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |X|  
Nếu có, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: ……………………………………………...

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|  
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|  
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do: 
+ Thủ tục hành chính được quy định rõ ràng, cụ thể về cả 03 cách thức để tổ chức nộp hồ sơ và nhận kết quả, cụ thể: Trực tiếp tại cơ quan giải quyết thủ tục hành chính (Cục Kết cấu hạ tầng xây dựng/Bộ Xây dựng hoặc Sở Xây dựng/Ủy ban nhân dân tỉnh), qua bưu chính, trên Cổng Dịch vụ công.
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
+ Cách thức thực hiện thủ tục hành chính được quy định cả 03 trường hợp tổ chức căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình để lựa chọn cách thức thực hiện nào thuận lợi, tiết kiệm chi phí tối đa khi thực hiện thủ tục hành chính.

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	a) Tên thành phần hồ sơ Văn bản đề nghị Chấp thuận vị trí nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc
	- Nêu rõ lý do quy định: Cơ quan, tổ chức, chủ đầu tư dự án xây dựng đường nhánh đề nghị đấu nối vào đường cao tốc
- Yêu cầu về hình thức: Văn bản đề nghị
Lý do quy định: Quy định về thiết kế, tổ chức giao thông kết nối với đường cao tốc

	b) Tên thành phần hồ sơ 
Chủ trương đầu tư nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc, thiết kế nút giao đấu nối vào đường cao tốc (nếu có)
	- Nêu rõ lý do quy định: Chủ trương đầu tư nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc; phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao đấu nối
- Yêu cầu, quy cách: Chủ trương đầu tư nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc; phương án thiết kế, tổ chức giao thông nút giao đấu nối
Lý do quy định: 

	c) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ: Xác định Chủ trương đầu tư nút giao đấu nối đường khác vào đường cao tốc
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	d) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….


	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
 

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có  |_|       Không  |_|
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 ………………………...…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:


	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ: Cơ quan, tổ chức đề nghị đấu nối vào đường cao tốc
Lý do quy định: 
- Cá nhân:      Trong nước   |_|   Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có    |_|    Không   |_|
Nêu rõ lý do: 

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………..
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |_|
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………….

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: 10

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|       Không   
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có  |_|      Không   |X|
Nêu rõ lý do:
- Đã phân cấp, phân quyền, điều chỉnh cơ quan giải quyết TTHC từ Bộ Xây dựng xuống các Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với đường bộ cao tốc do địa phương quản lý.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không |X|         Có |_|             
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|        Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |_|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): ………………………………………………………………
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có |_|        Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 
	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định: ………………………………………………………………………………………
 Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: …………………………………………………………………………………………………….      

	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 
1: Văn bản đề nghị 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1: Bổ sung số định danh của tổ chức
Lý do quy định: Tạo thuận lợi cho tổ chức nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công và tích hợp trên ứng dụng VNeID. 
+ Nội dung thông tin 2: 
Lý do quy định
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không  |X|
Nếu có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ...........................................
Lý do quy định:………………………………………………………………………………………….. 

	c) Tên mẫu đơn, tờ khai n: ................................................................................
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
+ Nội dung thông tin 1:..............................................................................................................................
 Lý do quy định:......................................................................................................................................... 
+ Nội dung thông tin n:..............................................................................................................................
Lý do quy định:..........................................................................................................................................
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|        
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận: ..........................................
Lý do quy định…………………………………………………………………………………………...

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt     |X|         Song ngữ       |_|         Nêu rõ loại song ngữ:…………………………...............
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không  |X|
Lý do quy định: 

	a) Yêu cầu, điều kiện 1: ……………..…………..
…………………………

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	b) Yêu cầu, điều kiện n:
……………..…………..

	- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không  |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước:   Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|   
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |X|                 
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử  |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|       Không   |_|
Lý do: 

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có  |_|     Không   |X|
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể:
- Nếu Không, nêu rõ lý do: văn bản chấp thuận nút giao đấu nối vào đường bộ để chủ đầu tư xây dựng đường nhánh đấu nối triển khai các bước tiếp theo.


	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|     Địa phương  |_|  
Lý do: 

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Lê Hồng Điệp - Phòng Quản lý, tổ chức giao thông, Cục Đường bộ Việt Nam;
Điện thoại cố định: 02438571447; Di động: 0903479808; E-mail: diep.lehong@gmail.com


[bookmark: _GoBack]THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 25: Chấp thuận vị trí, quy mô, kích thước, phương án tổ chức thi công biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị; chấp thuận xây dựng, lắp đặt công trình hạ tầng, công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; chấp thuận gia cường công trình đường bộ khi cần thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ

	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Điều 18, Điều 19, Điều 20 Luật Đường bộ

	
	2. Điều 13, Điều 14, Điều 15, Điều 16, Điều 17, Điều 18 Nghị định số 165/2024/NĐ-CP

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
(Đối với bộ phận thủ tục hành chính được quy định chi tiết hoặc được sửa đổi, bổ sung thì đánh giá; bộ phận thủ tục hành chính không được quy định chi tiết hoặc không sửa đổi, bổ sung thì không đánh giá và xóa bỏ khỏi Biểu mẫu)

	1. Tên thủ tục hành chính

	Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
 …………………………...………………………………………………………………………………

	2. Trình tự thực hiện

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không? 
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |X|       Không  |_| 
Nêu rõ lý do:……………………………………………………………………………………………...

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|       Không  |X|               
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
Lý do quy định: làm 
- Các biện pháp có thể thay thế:                Có  |_|    Không |_|
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	3. Cách thức thực hiện
	

	a) Nộp hồ sơ:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|  
Điện tử      |X|
b) Nhận kết quả:
Trực tiếp   |X|  
Bưu chính |X|   
Điện tử      |X|
	- Có được quy định rõ ràng, cụ thể không?      Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………..………………..................
……………………………………………………………………………………………………………
- Có được quy định phù hợp và tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí cho cơ quan nhà nước, 
cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?                   Có  |X|           Không   |_|
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………........
……………………………………………………………………………………………………………

	4. Thành phần, số lượng hồ sơ

	[bookmark: bieumau_ms_01_pl3]a) Tên thành phần hồ sơ 1: Đơn đề nghị (bản chính) theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định 
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin của tổ chức đề nghị chấp thuận xây dựng.
- Yêu cầu về hình thức: theo Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Nghị định.

	b) Tên thành phần hồ sơ 2: Thuyết minh thiết kế, vị trí xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, công trình hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ
	- Nêu rõ lý do quy định: Để thuyết minh thiết kế, vị trí xây dựng, lắp đặt biển quảng cáo, biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, công trình hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) hoặc bản điện tử.

	c) Tên thành phần hồ sơ 3: Các bản vẽ thiết kế, bao gồm bản vẽ bố trí chung, các bản vẽ mặt cắt đứng, mặt cắt ngang và các bản vẽ thiết kế chi tiết thể hiện cụ thể: quy mô, kích thước, diện tích, cấu tạo chi tiết của công trình đề nghị chấp thuận; vị trí công trình đề nghị trên đoạn đường; khoảng cách từ mép ngoài công trình đề nghị đến mép ngoài mặt đường, tim đường, chiều sâu công trình đến mặt đường và các khoảng cách khác đến các hạng mục công trình cầu, cống, hầm có liên quan đến công trình đề nghị.
Đối với biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị, công trình hạ tầng và công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung xây dựng, lắp đặt trong phạm vi dải phân cách giữa của đường bộ, phải có thông tin về khoảng cách từ biển thông tin cổ động, tuyên truyền chính trị và các công trình đến: bề mặt dải phân cách giữa, mép dải phân cách giữa
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định các thông tin về vị trí, khoảng cách, kích thước,…của công trình xây dựng trong phạm vi bảo vệ KCHT ĐB.
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) hoặc bản điện tử.

	d) Tên thành phần hồ sơ 4: Đối với biển quảng cáo được xây dựng, lắp đặt trong hành lang an toàn đường bộ thì phải có phương án thi công để bảo đảm an toàn giao thông, an toàn cho công trình đường bộ và công trình liền kề 
	- Nêu rõ lý do quy định: Để xác định phương án thi công của công trình nhằm đảm bảo an toàn giao thông, an toàn cho công trình đường bộ và công trình liền kề.
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) hoặc bản điện tử.

	[bookmark: dc_16]đ) Thành phần hồ sơ đề nghị chấp thuận xây dựng, gia cường được thực hiện đồng thời với hồ sơ cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác được áp dụng đối với việc xây dựng đường dây tải điện, dây dẫn điện có điện áp từ 35 kV trở xuống, đường dây thông tin, viễn thông, gia cường công trình đường bộ (khi cần thiết để cho phép xe quá khổ giới hạn, xe quá tải trọng, xe bánh xích lưu hành trên đường bộ), trừ các trường hợp không phải cấp giấy phép thi công theo quy định tại khoản 3 Điều 32 Luật Đường bộ, bao gồm: 
[bookmark: bieumau_ms_02_pl3]- Đơn đề nghị (bản chính) chấp thuận đồng thời với cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục III kèm theo Nghị định.
- Các bản vẽ thiết kế kết cấu và biện pháp thi công hoàn trả công trình đường bộ bị ảnh hưởng
- Tài liệu quy định tại điểm b, điểm c, điểm d và điểm đ e khoản 1 Điều 11 Nghị định và biện pháp thi công, phương án tổ chức giao thông.
	- Nêu rõ lý do quy định: Áp dụng đối với thủ tục chấp thuận xây dựng, gia cường được thực hiện đồng thời với hồ sơ cấp giấy phép thi công công trình trên đường bộ đang khai thác.
- Yêu cầu về hình thức: bản chính hoặc bản sao (có chứng thực) hoặc bản điện tử.

	e) Các giấy tờ, tài liệu để chứng minh việc đáp ứng yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính có được quy định rõ ràng, cụ thể ở thành phần hồ sơ của thủ tục hành chính không?
	Có |X|        Không  |_|
Nêu rõ: 

	e) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ
	Lý do (nếu quy định từ 02 bộ hồ sơ trở lên):…………………………………………………………….
 ………………………………………………………………...................................................................

	5. Thời hạn giải quyết

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể và phù hợp không?       
	- Có |X|       Không  |_| 
- Nêu rõ thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 05 ngày làm việc.
.Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………….
………………..…………………………………………………………………………………………..

	b) Trong trường hợp một thủ tục hành chính do nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết, đã quy định rõ ràng, đầy đủ thời hạn giải quyết của từng cơ quan và thời hạn chuyển giao hồ sơ giữa các cơ quan?
	Có |X|       Không  |_|
Lý do quy định: 

	6. Đối tượng thực hiện  
	

	a) Đối tượng thực hiện:

	- Tổ chức:      Trong nước |X|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Cá nhân:      Trong nước |_|      Nước ngoài  |_|
Mô tả rõ:………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do:

	b) Phạm vi áp dụng:

	- Toàn quốc   |X|    Vùng   |_|     Địa phương   |_|
- Nông thôn   |_|   Đô thị   |_|     Miền núi       |_| 
- Biên giới, hải đảo  |_|
- Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:    
Có  |_|       Không   |X|
Nêu rõ lý do: 

	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: khoảng 20 tổ chức, cá nhân với khoảng 150 văn bản chấp thuận/năm.

	7. Cơ quan giải quyết 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?     
	Có  |X|        Không   |_|
Lý do quy định:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không? 
	Có |_|        Không  |X| 
Nêu rõ lý do:
Đã được phân cấp đến cơ quan chuyên môn tại địa phương.

	8. Phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có)

	a) Có quy định về phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) không?  

	- Lệ phí:  Không  |X|        Có  |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do:……………………………..……………………………………………………...
- Phí:       Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Chi phí khác:     Không |X|         Có |_|           
Nếu Có, nêu rõ lý do: ……………………………..……………………………………………………..
- Nêu rõ mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu được quy định tại dự án, dự thảo):
+ Mức phí (hoặc đính kèm biểu phí): …………………………..………………………………………..
+ Mức lệ phí (hoặc đính kèm biểu lệ phí): 
+ Mức chi phí khác:………………………………………………………………………………………
+ Mức phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có phù hợp không:    Có  |_|       Không  |_|
Lý do: ……………………………………………………..……………………………………………...
- Nếu mức phí, lệ phí hoặc chi phí khác (nếu có) chưa được quy định tại dự án, dự thảo thì nêu rõ lý do: ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	b) Quy định về cách thức, thời điểm nộp phí, lệ phí và các chi phí khác (nếu có) có hợp lý không? 

	Có |_|          Không  |_|             
Nội dung quy định:……………………………………………………………………………………….
 ………………………..………………………………………………………………………………….
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	9. Mẫu đơn, tờ khai

	a) Có quy định về mẫu đơn, tờ khai không?
	Có   |X|     Không   |_| 
Lý do: để thuận lợi cho cơ quan quản lý cũng như tổ chức trong quá trình thực hiện thủ tục


	b) Tên mẫu đơn, tờ khai 1: Đơn đề nghị theo Mẫu số 1 Phụ lục III kèm theo Nghị định 
	- Nêu rõ những nội dung (nhóm) thông tin cần cung cấp trong mẫu đơn, tờ khai:
- Nội dung thông tin 1: Tên tổ chức.
Lý do quy định: Xác định chủ thể thực hiện thủ tục.
- Nội dung thông tin 2: Địa chỉ liên hệ 
Lý do quy định: Xác định địa chỉ để gửi kết quả giải quyết TTHC.
- Nội dung thông tin 3: Số điện thoại liên hệ
Lý do quy định: Trao đổi thông tin trong trường hợp cần thiết.
- Nội dung thông tin 4: Mã định danh điện tử của tổ chức
Lý do quy định: Để gửi kết quả giải quyết TTHC qua ứng dụng VNeID. 
- Có quy định việc xác nhận tại đơn, tờ khai không?        Có   |_|     Không   |X|          
Nếu Có, nêu rõ nội dung xác nhận, người/cơ quan có thẩm quyền xác nhận:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Lý do quy định:…………………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………………………………...

	d) Ngôn ngữ 
	- Tiếng Việt |X|              Song ngữ   |_|             Nêu rõ loại song ngữ: Việt - Anh.
Lý do quy định (trong trường hợp mẫu đơn song ngữ):………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

	10. Yêu cầu, điều kiện
	

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|        Không |X|
Lý do quy định:

	Yêu cầu, điều kiện 1: 
	- Lý do quy định: 
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác:  Có |_|        Không |_|
Nếu Có, đề nghị nêu rõ:………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………....................................
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|        Không  |_|
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ):…………………………………………………………………….

	11. Kết quả thực hiện  

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép                                     |_|
- Giấy chứng nhận                          |_|    
- Giấy đăng ký                                |_|                           
- Chứng chỉ                                     |_|   
- Thẻ                                               |_|                                            
- Quyết định hành chính                 |_|    
- Văn bản xác nhận/chấp thuận      |X|                   
- Loại khác:                                    |_| Đề nghị nêu rõ:…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:   Bản giấy  |X|        Bản điện tử |X|

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không? 
	Có  |X|      Không   |_|
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)? 
	Có |X|        Không |_|  
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: 24 tháng
- Nếu Không, nêu rõ lý do: tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc   |X|    Địa phương  |_|  
Lý do:……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Nguyễn Khánh Toàn
Điện thoại cố định:  Di động: 
E-mail: toannk.drvn@moc.gov.vn




